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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Bắc An, ngày       tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị 

Nâng cấp, sửa chữa Đài phát thanh xã Bắc An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 
tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH 14 ngày 

21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Kế hoạch mua sắm ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc: Nâng cấp, 

sửa chữa Đài phát thanh xã Bắc An;  
Xét đề nghị của Trưởng Đài phát thanh xã Bắc An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục trang thiết bị để nâng cấp, sửa chữa Đài phát 
thanh xã Bắc An, gồm các nội dung sau:

STT Danh mục hàng 
hoá, dịch vụ Yêu cầu Quy cách chất lượng sản phẩm Đơn 

vị tính
Số 

lượng

1
Dây bọc 
truyền thanh 
có trợ lực

Loại: Cáp bọc nhựa PVC
Đường kính: 2 x 1.5
Độ dãn dài tương đối của sợi đồng: 16.9%
– Cáp truyền thanh chuyên dụng do NGS.,JSC
- Tiêu chuẩn Đo lường : TCVN 8238: 2009; TCVN 
6612: 2007; TCVN-1 : 2000; TCVN-5:2000; TCVN 
6613-1: 2000; TCVN 6612 : 2000.
- Dây dẫn kim loại: đồng đặc có độ tinh khiết lớn hơn 
99,97%, đồng nhất, tiết diện tròn, bề mặt nhẵn bóng, 
không có khuyết tật, được ủ mềm. Dây đồng theo tiêu 
chuẩn ASTMB3.
Chống nước & hơi ẩm: Dùng dầu jelly chứa các phần 
tử chống sự oxy.
- Dây gia cường: Dây treo là dây thép mạ kẽm có ứng 
suất kéo chịu lực cao, gồm 1 sợi đơn bao gồm 7 sợi 

mét 8.000
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xoắn lại với nhau theo chiều xoắn trái. Ứng suất kéo 
đứt dây treo, min là 1.320 N/mm2.
–  Vỏ bảo vệ cáp: Cáp được bảo vệ theo 2 lớp, lớp lõi 
được bảo vệ bằng nhựa XLPE và lớp ngoài cùng được 
bảo vệ bằng nhựa PVC màu đen. Vỏ bảo vệ cáp với 
với độ dẻo, độ bền, độ dai cần thiết để bảo vệ cáp tránh 
được các tác động của oxi hóa, khí hậu, thời tiết,… kết 
hợp với dây gia cường sẽ giảm thiểu được hiện tượng 
võng, đứt cáp, tránh được sự cố khi thi công và đảm 
bảo an toàn trong các môi trường làm việc.
Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành 12 tháng

2 Kẹp dây chịu 
lực

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Loại: Kẹp dây đơn thiết kế trên cơ sở cường lực kẹp 
các đầu mối nối giữ các sợi dây, gia cố thiết bị dây 
chắc hơn tạo thế bền đẹp tạo nên hệ thống dây dẫn 
đồng bộ.
Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành 12 tháng

Chiếc 250

3
Loa truyền 
thanh

- Hãng sản xuất: TOA
- Công suất: 35 – 45W
- Điện áp dòng dòng 100V hoặc 70V line
- Xếp hạng Trở kháng 100V line: 200 Ω (50W), 330 
Ω (30W), 670 Ω (15W)
- 70V dòng: 100 Ω (50W), 200 Ω (25W), 330 Ω 
(15W), 670 Ω (7,5W)
- Sencitivity 111dB (1W, 1m)
- Đáp ứng tần số 200Hz – 6kHz
- Bụi/ nước bảo vệ IP65
- Cực Hot: Trắng
- Nhiệt độ hoạt động -20 o C đến 60 o C (- 4 o F đến 
140 o F) (phải được miễn phí từ ngưng tụ sương)
- Kết thúc Horn bùng phát: nhôm, lớp phủ ngoài màu 
trắng, bột
- Phản xạ sừng: Nhựa ABS, off-trắng
- Giữ khung: Nhôm, trắng, sơn tĩnh điện
- Khung: Thép, màu xám, sơn tĩnh điện
- Mặt sau: Nhựa ABS, màu xám
- Vít và bu lông: Thép không gỉ
- Loa cáp: Polyvinyl chloride cách nhiệt cabtyre cáp
- (6 mm(0,24“), đường kính 600mm (1,97ft) chiều dài)
- Kích thước: φ400 (W) x 376 (D) mm (φ15.75 “× 
14.8”)
- Trọng lượng: 4kg (£8,82)
Bảo hành: 12 tháng

Chiếc 25

4 Biến áp loa Thiết kế: Vỏ ngoài làm bằng nhựa PVC, chống nước, Chiếc 25
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chống ẩm
Tính năng: Dùng ổn định tần số và công suất của loa 
ngoài trời.

Bộ đẩy công 
suất

Loại: Tổ hợp công suất kép
Kích thước: Chiều cao 1.35m, chiều rộng 0.6m, chiều 
sâu 0.58m.
Chất liệu vỏ: Hợp kim thép đúc.
Màu sắc: Màu ghi
Tổng công suất (có bù áp): 3000W
Nguồn điện: 220V-50Hz
Độ nhạy đầu vào: 1.5mV
Độ nhạy đầu vào đường PU: 150mV, 120V, 240V
Hệ số cắt dải tần số: 4000Hz
Dải tần số công tác: Từ 50Hz đến 8000Hz.
Hệ số méo phi tuyến tại tần số 1000Hz nhỏ hơn 2.6%
Hệ số tạp âm: Nhỏ hơn 60Db 
Rt khi xuất ra đường dây 120V: Rt = 21W
Rt khi xuất ra đường dây 240V: Rt = 82W
Số lượng tải công suất loa sử dụng tối đa: 60 loa 25W 
đến 50W
Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 12 tháng

Bộ 01

Điều 2. Giao cho bộ phận Kế toán, Văn phòng HĐND & UBND phối kết 
hợp với các bộ phận quan liên quan có trách nhiệm lập dự toán và tổ chức mua sắm 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về mua sắm tài sản.

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã; Kế toán - Tài chính, Trưởng Đài truyền 
thanh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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